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I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Câu 1. Chọn phương án đúng:
a) Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức của định luật Ôm là:
A. U = I2.R 
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b) Đối với  HS THCS, chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có:

A. Cường độ dòng điện nhỏ hơn 1,5A

C. Hiệu điện thế nhỏ hơn 45V

B. Cường độ dòng điện nhỏ hơn 1A

D. Hiệu điện thế dưới 40V

c) Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:

A. Hút nhau.




C. Đẩy nhau.

B. Không hút nhau cũng không đẩy nhau.
D. Lúc hút, lúc đẩy nhau.

d) Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?

A. Làm nam châm nhiễm từ vĩnh viễn.
C. Làm tăng từ trường của ống dây.

B. Làm cho nam châm được chắc chắn.
D. Không có tác dụng gì.

e) Quan sát thí nghiệm hình 1, hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm, khi đóng công tắc K?

A. Cực Nam của kim nam châm bị hút về phía đầu B.

B. Cực Nam của kim nam châm bị đẩy ra xa đầu B. 

C. Cực Nam của kim nam vẫn đứng yên so với ban đầu.

D. Cực Nam của kim nam châm vuông góc với trục ống dây.

g) Bố trí thí nghiệm như hình 2, trường hợp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng:

A. Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.

B. Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây. 

C. Di chuyển cuộn dây lại gần nam châm.

D. Quay nam châm quanh trục thẳng đứng.

II. Phần tự luận: (7,0 điểm)
Câu 2. (2,0 điểm). Cho (R1 song song với R2) nối tiếp với R3. Biết R1 = 15(; R2 = 10(; R3 = 14(. Tính điện trở tương đương của mạch.

Câu 3. (3,0 điểm). Một bóng đèn có ghi: 6V-3W

a) Cho biết ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên bóng đèn?

b) Tìm cường độ định mức chạy qua đèn và điện trở của đèn?

c) Mắc đèn này vào hai điểm có hiệu điện thế 5V, tính công suất tiêu thụ của đèn?

Câu 4. (0,5 điểm). Phát biểu quy tắc nắm tay phải về việc xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện.

Câu 5. (1,5 điểm). Quan sát hình 3. Cho biết.

a) Chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB, CD

b) Khung dây sẽ quay như thế nào? Tại sao?

---------------------Hết--------------------
	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY


	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: VẬT LÍ 9




I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Câu 1. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	Ý
	a
	b
	c
	d
	e
	g

	ĐA
	C
	D
	C
	C
	A
	B


II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2. (2,0 điểm)

	
	
Vì R1 song song với R2 nên ta có:


[image: image4.wmf](

)

12

12

12

.

15.10150

6

151025

RR

R

R

R

====W

++


Vì R12 nối tiếp với R3 nên ta có:
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Vậy điện trở tương đương trong mạch là: Rtđ = 20 (
	0,25

0,75
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0,25

	Câu 3. (3,0 điểm)

	a,
	Một bóng đèn có ghi: 6V-3W

    + 6V là hiệu điện thế định mức của bóng đèn;

    + 3W là công suất định mức của bóng đèn.
	0,50

0,50

	
	b,
	+ Cường độ dòng điện định mức của đèn:
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+ Điện trở của đèn khi nó sáng bình thường:
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	0,50

0,50

	
	c,
	Khi mắc đèn vào hai điểm có hiệu điện thế 5V

+ Cường độ dòng điện qua đèn là:
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A ≈ 0,417A

+ Công suất tiêu thụ của đèn là:

P = U.I = 5.
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W ≈ 2,083W
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	Câu 4. (0,5 điểm)

	
	Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
	0,50

	Câu 5 (1,5 điểm)

	a,
	+ Lực điện từ F1 tác dụng lên đoạn dây AB có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

+ Lực điện từ F2 tác dụng lên đoạn dây CD có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
	0,50

0,50

	
	b,
	+ Do đoạn BC, AD song song với các đường sức từ, nên không chịu tác dụng của lực điện từ.

+ Đoạn AB bị đẩy xuống; đoạn CD bị đẩy lên, do đó khung sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.
	0,25
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	Tổng
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